
 Trạm quan trắc: Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN

Từ thời điểm

đến thời điểm

Tọa độ X

Tọa độ Y

 Thời điểm: 

 

Amoni(

mg/L)

 COD Tập 

Trung 

(mg/L)

 Lưu lượng 

đầu ra 

(m³/ngày)

 Lưu lượng 

đầu vào 

(m³/ngày)

 Nhiệt 

độ(oC)

 TSS Tập 

Trung 

(mg/L)

 pH 

Tập 

Trung

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột A, Kq = 0,9; 

Kf = 0,9

4,05 60,75 25.000 25.000 40 40,5 6-9

01/06/2025 0,54 34 4.269 2.511 34,4 6 7,66

02/06/2025 0,66 29 22.394 18.864 32,9 7,5 7,75

03/06/2025 0,7 29 21.731 20.282 34,9 7,25 7,79

04/06/2025 0,82 26,5 22.691 21.468 33,5 7,5 7,51

05/06/2025 0,47 28 21.216 21.139 34,6 6,25 7,66

06/06/2025 0,45 24,5 21.430 19.604 34,5 6,25 7,69

07/06/2025 0,62 32 15.855 17.882 33,6 6 7,5

08/06/2025 0,75 28 2.462 1.447 30 7 7,2

09/06/2025 0,81 26 18.755 14.611 32 6 7

10/06/2025 0,32 22 24.674 21.690 32,8 8,5 6,9

11/06/2025 1,4 27 22.035 21.694 28,9 7,5 7,2

12/06/2025 0,79 27 20.248 20.857 34,3 12 7,6

13/06/2025 0,88 36 19.034 17.487 30,8 7 7,7

14/06/2025 0,95 36 14.754 15.378 33,4 6 7,4

15/06/2025 0,66 33 6.022 2.918 30,4 6 7,8

16/06/2025 1,3 26 18.043 17.955 32,9 7 7,4

17/06/2025 0,83 30 19.113 20.003 33,7 7,8 7,3

18/06/2025 0,98 27 18.506 18.787 32,7 6 7,7

19/06/2025 0,85 28 19.056 18.712 32,7 6 7,6

20/06/2025 1,1 33 18.033 17.599 33,6 6,3 7,8

21/06/2025 0,92 30 13.410 16.115 32,7 6 7,6

22/06/2025 0,61 30 3.589 2.606 - 6 7,7

23/06/2025 0,77 28 17.841 15.793 30,2 7,3 7,6

24/06/2025 0,5 31 18.815 20.109 32,9 6 7,8

25/06/2025 0,68 23 18.527 18.766 32,4 6,3 7

26/06/2025 0,78 30 18.836 18.685 32,2 6 7,2

27/06/2025 0,74 24 19.098 18.881 31,7 6,3 7,8

28/06/2025 0,66 25 17.493 19.476 32 6 7,7

29/06/2025 0,85 33 2.013 3.282 - 6 7,6

30/06/2025 0,9 31 17.573 15.116 31,1 6,3 7,7

01/06/2025

30/06/2025


